
  

Số 233 + 234 Ngày 01 tháng 12 năm 2025 

MỤC LỤC 
   

  Trang 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09-9-2025 Quyết ñịnh số 1348/Qð-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

 
 

02 

09-9-2025 Quyết ñịnh số 1349/Qð-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung lĩnh vực Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

 
 
 

08 

09-9-2025 Quyết ñịnh số 1350/Qð-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

 
 

11 

09-9-2025 Quyết ñịnh số 1351/Qð-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành; ñược sửa ñổi, bổ sung 
lĩnh vực ðất ñai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

 
 
 

15 
 

                          Thành phố Hồ Chí Minh 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1348/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 

lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3617/TTr-SNV ngày 28 

tháng 8 năm 2025. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 17 thủ tục hành chính lĩnh 

vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, gồm: 06 thủ tục mới ban 

hành và 11 thủ tục bãi bỏ. 
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Danh mục thủ tục hành chính ñược ñăng tải trên Cổng Thông tin ñiện tử của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban 

Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố rà soát, ñánh giá tiêu chí ñể cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường ñiện tử; xây dựng 

quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy ñịnh. 

2. Giao Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 

chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám ñốc 

Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Giám ñốc Trung tâm Chuyển 

ñổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Cường 

 



 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM  
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1348/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

TT 
Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp 

lý 

1 Cấp giấy xác 
nhận không 
thuộc diện 
cấp giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

- 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh 
trong trường hợp 
cấp giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
ñộng. 
- 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ trong 
trường hợp không 
cấp giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
ñộng. 

- Bộ phận 
Một cửa của 
Sở Nội vụ: 

+ Trụ sở 1: 
Số 159 
ñường 
Pasteur, 
phường 
Xuân Hòa. 
+ Trụ sở 2: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính 
công, ñường 
Lê Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Trụ sở 3: 
Số 04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Bộ phận 
Một cửa của 
Ban quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: Số 35 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

- Bộ luật Lao 
ñộng năm 2019; 
- Nghị ñịnh số 
219/2025/Nð-
CP ngày 07 
tháng 8 năm 
2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về 
người lao ñộng 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam. 

- Quyết ñịnh số 
886/Qð-BNV 
ngày 11 tháng 8 
năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, bị bãi 
bỏ lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nội vụ. 

- Quyết ñịnh số 
903/Qð-UBND 
ngày 26 tháng 8 
năm 2025 của 
Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

2 Cấp lại giấy 
xác nhận 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 
Trường hợp không 
cấp lại giấy xác 
nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép 
lao ñộng phải có 
văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

3 Gia hạn giấy 
xác nhận 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 
Trường hợp không 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 233+234/Ngày 01-12-2025 04



05
 

 

TT 
Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp 

lý 

ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

gia hạn giấy xác 
nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép 
lao ñộng phải có 
văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 

Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, 
phường Sài 
Gòn. 

- Bộ phận 
Một cửa của 
Ban quản lý 
Khu công 
nghệ cao 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: Lô 
T2-3, ñường 
D1, phường 
Tăng Nhơn 
Phú. 

của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

về việc ủy 
quyền cho Giám 
ñốc Sở Nội vụ, 
Trưởng Ban 
quản lý các Khu 
chế xuất và công 
nghiệp Thành 
phố Hồ Chí 
Minh, Trưởng 
Ban quản lý 
Khu công nghệ 
cao Thành phố 
Hồ Chí Minh 
thực hiện cấp, 
cấp lại, gia hạn, 
thu hồi giấy 
phép lao ñộng 
và giấy xác nhận 
không thuộc 
diện cấp phép 
lao ñộng ñối với 
người lao ñộng 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam trên ñịa 
bàn Thành phố 
thuộc thẩm 
quyền của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

4 Cấp giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

- 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy ñịnh 
trong trường hợp 
chấp thuận nhu 
cầu và cấp giấp 
phép lao ñộng. 

- 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
trong trường hợp 
không chấp thuận 
nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng 
nước ngoài hoặc 
không cấp giấy 
phép lao ñộng. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

5 Cấp lại giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

6 Gia hạn giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  
 

Stt Tên thủ tục hành chính 
Quyết ñịnh ñã công bố  

danh mục TTHC 
Văn bản quy ñịnh việc bãi 

bỏ TTHC 

1 Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay ñổi nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng nước ngoài 

- Quyết ñịnh số 3465/Qð-
UBND ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực lao 
ñộng, tiền lương, việc làm, 
an toàn lao ñộng; quản lý 
lao ñộng ngoài nước; người 
có công; lưu trữ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự C.1, C.2, 
C.3, C.4, C.5 tại Phụ lục II). 

- Quyết ñịnh số 1400/Qð-
UBND ngày 11 tháng 4 
năm 2025 về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ (thứ 
tự B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, 
B.11). 

- Nghị ñịnh số 
219/2025/Nð-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về người lao 
ñộng nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam. 

- Quyết ñịnh số 886/Qð-
BNV ngày 11 tháng 8 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, bị 
bãi bỏ lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

2 ðề nghị tuyển người lao 
ñộng Việt Nam vào các vị 
trí công việc dự kiến tuyển 
người lao ñộng nước ngoài 
của nhà thầu 

3 Xác nhận người lao ñộng 
nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao ñộng 

4 Cấp giấy phép lao ñộng cho 
người lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 

5 Cấp lại giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam 

6 Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay ñổi nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng nước ngoài 

7 Xác nhận người lao ñộng 
nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao ñộng  

8 Cấp giấy phép lao ñộng cho 
người lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam  

9 Cấp lại giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam  
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Stt Tên thủ tục hành chính 
Quyết ñịnh ñã công bố  

danh mục TTHC 
Văn bản quy ñịnh việc bãi 

bỏ TTHC 

10 Gia hạn giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam  

11 Gia hạn giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam (cấp Tỉnh) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1349/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

ñược sửa ñổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

3938/TTr-SNNMT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2025. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh nàydanh mục 01 thủ tục hành chính ñược 

sửa ñổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính ñược ñăng tải trên Cổng Thông tin ñiện tử của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, ñánh giá tiêu chí ñể cung cấp dịch 

vụ côngtrực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường ñiện tử;xây 

dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy ñịnh. 

2. Giao Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 

chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.15 tại Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3466/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám ñốc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám ñốc Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phốvà các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Mạnh Cường 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 233+234/Ngày 01-12-2025



 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1349/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
 
 

 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí,  
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt hoặ1 c 
ñiều chỉnh 
Phương án tạm 
sử dụng rừng 

- Trường hợp diện 
tích rừng tạm sử 
dụng thuộc phạm 
vi quản lý của chủ 
rừng là các ñơn vị 
trực thuộc các bộ, 
ngành; khu vực 
quốc phòng: 20 
ngày làm việc, kể 
từ ngày Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường nhận ñược 
hồ sơ hợp lệ. 
- Trường hợp 
không phải lấy ý 
kiến của bộ, ngành 
chủ quản, Bộ Quốc 
phòng: 12 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường nhận ñược 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Chi cục 
Kiểm lâm, số 1 
ðỗ Ngọc Thạnh, 
phường Chợ 
Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
 - Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh; 
 - Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công, số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

- Khoản 6 ðiềKhông u 1 
Nghị ñịnh số 
227/2025/Nð-CP 
ngày 16 tháng 8 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị 
ñịnh số 
156/2018/Nð-CP 
ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều 
của Luật Lâm 
nghiệp. 
- Quyết ñịnh số 
3317/Qð-BNNMT 
ngày 20 tháng 8 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1350/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2820/TTr-SYT ngày 26 tháng 

8 năm 2025. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục thủ tục hành chính ñược ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc 

gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Y tế rà soát, ñánh giá tiêu chí ñể cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường ñiện tử; xây dựng quy trình nội bộ 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 233+234/Ngày 01-12-2025



 
 

giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy ñịnh.  

2. Giao Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục 

hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2025. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám ñốc 

Sở Y tế, Giám ñốc Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 233+234/Ngày 01-12-2025 12



13

 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ  

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1350/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 
 
 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn  
giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí,  
lệ phí  

Căn cứ pháp lý 

Kiểm soát thay 
ñổi khi có thay 
ñổi thuộc một 
trong các trường 
hợp quy ñịnh tại 
các ñiểm d, ñ và e 
Khoản 1 ðiều 11 
Thông tư 
04/2018/TT-BYT 

- 10 ngày ñối 
với hồ sơ ñáp 
ứng yêu cầu 

- 65 ngày ñối 
với hồ sơ phải 
bổ sung 
 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Y 
tế:  

- Khu vực I: Số 
59 Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
phường Bến 
Thành.  
- Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương.  

- Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

1. Luật DượKhông c ngày 06 
tháng 4 năm 2016. 

2. Luật Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Dược năm 2024. 

3. Luật Tổ chức Chính 
phủ ngày 18 tháng 02 năm 
2025. 
4. Nghị ñịnh số 
150/2025/Nð-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy ñịnh tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và ủy 
ban nhân dân xã, phường, 
ñặc khu thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương 
5. Thông tư 04/2018/TT-
BYT ngày 09 tháng 02 
năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy ñịnh về Thực 
hành tốt phòng thí 
nghiệm. 
6. Thông tư số 
36/2025/TT-BYT ngày 28 
tháng 7 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều về 
phân cấp của Thông tư 
04/2018/TT-BYT ngày 09 
tháng 02 năm 2018 của 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn  
giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí,  
lệ phí  

Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
ñịnh về Thực hành tốt 
phòng thí nghiệm. 

7. Quyết ñịnh số 
2669/Qð-BYT ngày 21 
tháng 8 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ 
sung lĩnh vực Dược phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy ñịnh tại 
Thông tư số 36/2025/TT-
BYT ngày 28 tháng 7 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều về phân cấp của 
Thông tư 04/2018/TT-
BYT ngày 09 tháng 02 
năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy ñịnh về Thực 
hành tốt phòng thí 
nghiệm. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1351/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; ñược sửa ñổi, bổ sung lĩnh vực ðất ñai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 củaBộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

4212/TTr-SNNMT-VP ngày 29 tháng 8 năm 2025. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 30 thủ tục hành chính lĩnh 

vực ðất ñai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

gồm: 02 thủ tục mới ban hành và 28 thủ tục ñược sửa ñổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính ñược ñăng tải trên Cổng Thông tin ñiện tử của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
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1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, ñánh giá tiêu chí ñể cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường ñiện tử;xây 

dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy ñịnh. 

2. Giao Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 

chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 

23, 25, 27, 29, 30, 31, 32 của Mục A và thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 của Mục B tại Danh 

mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3279/Qð-UBND ngày 27 

tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực ðất ñai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường.  

ðiều 4.C hánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,Giám ñốc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám ñốc Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ðƯỢC SỬA ðỔI, 

BỔ SUNG LĨNH VỰC ðẤT ðAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1351/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp xã 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Tổ chứ1 c kinh 
tế nhận 
chuyển 
nhượng, thuê 
quyền sử dụng 
ñất, nhận góp 
vốn bằng 
quyền sử dụng 
ñất ñể thực 
hiện dự án ñầu 
tư 

Thời gian thực hiện: 
không quá 23 ngày 
(15 ngày và 08 
ngày làm việc), 
trong ñó: 

- Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã 
trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận ñược văn 
bản ñề nghị giao cơ 
quan có chức năng 
quản lý ñất ñai cấp 
xã chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan có 
liên quan thực hiện 
thẩm ñịnh. 
- Cơ quan có chức 
năng quản lý ñất ñai 
cấp xã có văn bản 
thẩm ñịnh trong thời 
hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận ñược chỉ 
ñạo của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
xã. 

- Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã có 
văn bản chấp thuận 
hoặc không chấp 

tâmTrung
Phục vụ hành 

côngchính
cấp xã 

Không 
quy 
ñịnh 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung  một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật 
số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội. 

 - Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP ngày 
30/7/2024 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều 
của Luật ðất ñai. 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP ngày 
09/6/2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục hành 
chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông 
tại Bộ phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền của 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

thuận tổ chức kinh 
tế ñược nhận 
chuyển nhượng, 
thuê quyền sử dụng 
ñất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng 
ñất ñể thực hiện dự 
án ñầu tư trong thời 
hạn không quá 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận ñược văn 
bản thẩm ñịnh của 
cơ quan có chức 
năng quản lý ñất ñai 
cấp xã. 

ðối với các xã miền 
núi, biên giới; ñảo; 
vùng có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội khó 
khăn; vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực 
hiện ñược tăng 
thêm không quá 10 
ngày so với tổng 
thời gian thực hiện 
thủ tục này. 

chính quyền ñịa 
phương 02 cấp, phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP ngày 
15/8/2025 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của các 
nghị ñịnh quy ñịnh chi 
tiết thi hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường về việc 
công bố danh mục thủ 
tục hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, bổ 
sung lĩnh vực ñất ñai 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Giao ñấ2 t, cho 
thuê ñất, giao 
khu vực biển 
ñể thực hiện 
hoạt ñộng lấn 
biển 

Không quá 15 ngày 
kể từ ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

ðối với các xã miền 
núi, biên giới; ñảo; 
vùng có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội khó 
khăn; vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực 
hiện không quá 25 
ngày. 

tâmTrung
Phục vụ hành 

côngchính
cấp xã 

Theo 
quy 
ñịnh 
của 
Luật phí 
và lệ 
phí và 
các văn 
bản quy 
phạm 
pháp 
luật 
hướng 
dẫn 
Luật phí 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung  một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật 
số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội. 

 - Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP ngày 
30/7/2024 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều 
của Luật ðất ñai. 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

và lệ 
phí 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP ngày 
09/6/2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục hành 
chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông 
tại Bộ phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền của 
chính quyền ñịa 
phương 02 cấp, phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP ngày 
15/8/2025 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của các 
nghị ñịnh quy ñịnh chi 
tiết thi hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-BNNMT 
ngày 28/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường về ñính 
chính Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường về việc 
công bố danh mục thủ 
tục hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, bổ 
sung lĩnh vực ñất ñai 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung  

B1. Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Giao ñất, cho thu1 ê 
ñất, chuyển mục 
ñích sử dụng ñất 
ñối với trường hợp 
giao ñất, cho thuê 
ñất không ñấu giá 
quyền sử dụng ñất, 
không ñấu thầu lựa 
chọn nhà ñầu tư 
thực hiện dự án có 
sử dụng ñất; 
trường hợp giao 
ñất, cho thuê ñất 
thông qua ñấu thầu 
lựa chọn nhà ñầu 
tư thực hiện dự án 
có sử dụng ñất; 
giao ñất và giao 
rừng; cho thuê ñất 
và cho thuê rừng; 
gia hạn sử dụng 
ñất khi hết thời 
hạn sử dụng ñất 

Không quá 15 
ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 
ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
25 ngày. 

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 
04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 

và các văn 
bản quy 
phạm 

pháp luật 
hướng 

dẫn Luật 
phí và lệ 

phí. 

 - Luật Lâm nghiệp 
số 16/2017/QH14 
ngày 15/11/2017 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều bởi 
Luật số 
16/2023/QH15, Luật 
số 31/2024/QH15. 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
156/2018/Nð-CP 
ngày 16/11/2018 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành Luật 
Lâm nghiệp ñược sửa 
ñổi, bổ sung bởi 
Nghị ñịnh số 
91/2024/Nð-CP 
ngày 18/7/2024 của 
Chính phủ. 
- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 của 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
131/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

- Nghị ñịnh số 
136/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
phân quyền, phân 
cấp thẩm quyền trong 
lĩnh vực nông nghiệp 
và môi trường. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-BNNMT 
ngày 28/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về ñính chính 
Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

 
2 

Chuyển hình thức 
giao ñất, cho thuê 
ñất 

- Không quá 
15 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
25 ngày. 

 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 
04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

ngày 30/7/2024 củphí. a 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-BNNMT 
ngày 28/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về ñính chính 
Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 
- Quyết ñịnh số 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

 

3 

ðiều chỉnh quyết 
ñịnh giao ñất, cho 
thuê ñất, cho phép 
chuyển mục ñích 
sử dụng ñất do 
thay ñổi căn cứ 
quyết ñịnh giao 
ñất, cho thuê ñất, 
cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng 
ñất; ñiều chỉnh 
thời hạn sử dụng 
ñất của dự án ñầu 
tư 

- Trường hợp 
ñề nghị ñiều 
chỉnh quyết 
ñịnh giao ñất, 
cho thuê ñất, 
cho phép 
chuyển mục 
ñích sử dụng 
ñất: không quá 
05 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ; 
ñối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
15 ngày. 

- Trường hợp 
ñề nghị ñiều 
chỉnh thời hạn 
sử dụng ñất 
của dự án ñầu 

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 
04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí. 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 
- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 
- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 233+234/Ngày 01-12-2025 24



25
 

 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

tư:  không quá 
15 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ; 
ñối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
25 ngày. 

ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-BNNMT 
ngày 28/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về ñính chính 
Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

 
4 

ðiều chỉnh quyết 
ñịnh giao ñất, cho 
thuê ñất, cho phép 
chuyển mục ñích 

- Không quá 
07 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ.  

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

sử dụng ñất do sai 
sót về ranh giới, vị 
trí, diện tích, mục 
ñích sử dụng giữa 
bản ñồ quy hoạch, 
bản ñồ ñịa chính, 
quyết ñịnh giao 
ñất, cho thuê ñất, 
cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng 
ñất và số liệu bàn 
giao ñất trên thực 
ñịa 

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
17 ngày. 

và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 
04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-BNNMT 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

ngày 28/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc ñính 
chính Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

 

5 

Giao ñất, cho thuê 
ñất, giao khu vực 
biển ñể thực hiện 
hoạt ñộng lấn biển 

Không quá 15 
ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ.  

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
25 ngày. 

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 
- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-BNNMT 
ngày 28/6/2025 của 
Bộ trường Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về ñính chính 
Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

 

6 

Tổ chức kinh tế 
nhận chuyển 
nhượng, thuê 
quyền sử dụng ñất, 
nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng ñất 
ñể thực hiện dự án 
ñầu tư 

Thời gian thực 
hiện: không 
quá 23 ngày 
(15 ngày và 08 
ngày làm 
việc), trong ñó: 
- Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh trong 
thời hạn 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận ñược văn 
bản ñề nghị 
giao cơ quan 
có chức năng 
quản lý ñất ñai 
cấp tỉnh chủ 
trì, phối hợp 
với các cơ 
quan liên quan 
thẩm ñịnh. 

- Cơ quan có 
chức năng 
quản lý ñất ñai 
cấp tỉnh chủ 
trì, phối hợp 
với các cơ 
quan có liên 
quan thực hiện 
thẩm ñịnh và 
có văn bản 
thẩm ñịnh là 
15 ngày kể từ 
ngày nhận 
ñược chỉ ñạo 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
- Chủ tịch Ủy 

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 
04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không 
quy ñịnh. 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 
- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai. 
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn 
bản chấp thuận 
hoặc không 
chấp thuận tổ 
chức kinh tế 
ñược nhận 
chuyển 
nhượng, thuê 
quyền sử dụng 
ñất, nhận góp 
vốn bằng 
quyền sử dụng 
ñất ñể thực 
hiện dự án ñầu 
tư trong thời 
hạn không quá 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận ñược văn 
bản thẩm ñịnh 
của cơ quan có 
chức năng 
quản lý ñất ñai 
cấp tỉnh. 
* ðối với các 
xã miền núi, 
biên giới; ñảo; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội khó 
khăn; vùng có 
ñiều kiện kinh 
tế - xã hội ñặc 
biệt khó khăn 
thì thời gian 
thực hiện ñược 
tăng thêm 
không quá 10 
ngày so với 
tổng thời gian 
thực hiện thủ 
tục này. 

Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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7 

Sử dụng ñất kết 
hợp ña mụcñích, 
gia hạn phương án 
sử dụng ñất kết 
hợp ña mục ñích 

- Thời gian 
thực hiện việc 
thẩm ñịnh, phê 
duyệt phương 
án sử dụng ñất 
kết hợp không 
quá 15 ngày. 
ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không 
quá 25 ngày.  

- Thời gian gia 
hạn phương án 
sử dụng ñất kết 
hợp là không 
quá 07 ngày 
làm việc. ðối 
với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không 
quá 17 ngày 
làm việc. 

1. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 ñường 
Lý Tự Trọng, 
phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công, số 
04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không 
quy ñịnh 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều bởi Luật số 
43/2024/QH15, Luật 
số 47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 
- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðất 
ñai. 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai. 
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
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quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

 

8 

ðăng ký, cấp Giấy 
chứng  nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền 
sở hữu tài sản gắn  
liền với ñất cho 
người nhận chuyển 
nhượng quyền sử 
dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở, công 
trình xây dựng 
trong  dự án bất 
ñộng sản 

- Không quá 
08 ngày làm 
việc. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
18 ngày làm 
việc. 

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  
- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
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Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
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trường. 

 
9 

ðăng ký biến ñộng 
thay ñổi quyền sử 
dụng ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất do 
chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập tổ 
chức hoặc chuyển 
ñổi mô hình tổ 
chức, chuyển ñổi 
loại hình doanh 
nghiệp theo quy 
ñịnh pháp luật về 
doanh nghiệp; ñiều 
chỉnh quy hoạch 
xây dựng chi tiết; 
cấp  Giấy chứng 
nhận cho từng 
thửa ñất theo quy 
hoạch xây  dựng 
chi tiết cho chủ 
ñầu tư  dự án có 
nhu cầu 

- Thời gian 
giải quyết thủ 
tục thay ñổi 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất do 
chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, 
chuyển ñổi mô 
hình tổ 
chức,chuyển 
ñổi loại hình 
doanh nghiệp 
là không quá 
08 ngày làm 
việc. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
18 ngày làm 
việc. 
- Thời gian 
giải quyết thủ 
tục cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất 
theo quy hoạch 
xây dựng chi 

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
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tiết hoặc ñiều 
chỉnh quy 
hoạch xây 
dựng chi tiết là 
không quá 05 
ngày làm việc. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
15 ngày làm 
việc. 

cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

10 ðăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận ñối 
với trường hợp 
chuyển nhượng dự 
án ñầu tưcó sử 
dụng ñất 

- ðối với 
trường hợp ñất 
ñể thực hiện 
dự án chưa 
ñược cấp Giấy 
chứng nhận thì 
thời gian giải 
quyết không 
quá 20 ngày 
làm việc. 
ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  
- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 
- Nghị ñịnh số 
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kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
30 ngày làm 
việc. 

- ðối với 
trường hợp ñất 
ñể thực hiện 
dự án ñã ñược 
cấp Giấy 
chứng nhận thì 
thời gian giải 
quyết không 
quá 08 ngày 
làm việc. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
18 ngày làm 
việc. 

phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 233+234/Ngày 01-12-2025 36



37
 

 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

11 ðăng ký, cấp Giấy 
chứng  nhận ñối 
với thửa ñất có 
diện tích tăng thêm 
do thay ñổi ranh 
giới so với Giấy  
chứng nhận ñã cấp 

- Không quá 
10 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
thửa ñất gốc ñã 
có Giấy chứng 
nhận, phần 
diện tích tăng 
thêm do nhận 
chuyển quyền 
sử dụng một 
phần thửa ñất 
ñã ñược cấp 
Giấy chứng 
nhận. 

- ðối với các 
xã miền núi, 
hải ñảo, vùng 
sâu, vùng xa, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội khó 
khăn, vùng có 
ñiều kiện kinh 
tế - xã hội ñặc 
biệt khó khăn 
thì thời gian 
thực hiện ñược 
tăng thêm 20 
ngày làm việc. 
- Không quá 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  
1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  
- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 
- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

20 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
thửa ñất gốc ñã 
có Giấy chứng 
nhận, phần 
diện tích tăng 
thêm phần diện 
tích ñất chưa 
ñược cấp Giấy 
chứng nhận. 
ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
30 ngày làm 
việc. 

phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

12 Cấp ñổi Giấy 
chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền 
sở hữu tài sản gắn 

- Không quá 
05 ngày làm 
việc, tại các xã 
miền núi, hải 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

ñảliền với ñất o, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
15 ngày làm 
việc ñối với 
các trường hợp 
sau: 

+ Người sử 
dụng ñất có 
nhu cầu ñổi 
Giấy chứng 
nhận ñã cấp 
trước ngày 01 
tháng 8 năm 
2024 sang 
Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng ñất, 
quyền sở hữu 
tài sản gắn liền 
với ñất. 

+ Giấy chứng 
nhận ñã cấp bị 
ố, nhòe, rách, 
hư hỏng. 

+ Giấy chứng 
nhận ñã cấp 
chung cho 
nhiều thửa ñất 
mà thực hiện 
cấp riêng cho 
từng thửa ñất 
theo nhu cầu 
của người sử 
dụng ñất và 
trường hợp cấp 

chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- ðối với cá 

và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

ñổi Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất ñối 
với trường hợp 
có nhiều thửa 
ñất cấp chung 
01 Giấy chứng 
nhận mà có 
một hoặc một 
số thửa ñất 
thuộc trường 
hợp thu hồi 
Giấy chứng 
nhận. 

+ Mục ñích sử 
dụng ñất ghi 
trên Giấy 
chứng nhận ñã 
cấp theo quy 
ñịnh của pháp 
luật về ñất ñai 
tại thời ñiểm 
cấp Giấy 
chứng nhận ñã 
cấp khác với 
mục ñích sử 
dụng ñất theo 
phân loại ñất 
quy ñịnh tại 
ðiều 9 của 
Luật ðất ñai 
và quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-
CP. 

+ Vị trí thửa 
ñất trên Giấy 
chứng nhận ñã 
cấp không 
chính xác so 
với vị trí thực 

nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

tế sử dụng ñất 
tại thời ñiểm 
cấp Giấy 
chứng nhận ñã 
cấp. 

+ Quyền sử 
dụng ñất, 
quyền sở hữu 
tài sản gắn liền 
với ñất là tài 
sản chung của 
vợ và chồng 
mà Giấy chứng 
nhận ñã cấp 
chỉ ghi họ, tên 
của vợ hoặc 
của chồng, nay 
có yêu cầu cấp 
ñổi Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất ñể 
ghi cả họ, tên 
vợ và họ, tên 
chồng. 

+ Giấy chứng 
nhận ñã cấp 
ghi tên hộ gia 
ñình, nay các 
thành viên có 
chung quyền 
sử dụng ñất 
của hộ gia ñình 
ñó có yêu cầu 
cấp ñổi Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất ñể 
ghi ñầy ñủ tên 
thành viên có 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

chung quyền 
sử dụng ñất 
của hộ gia 
ñình. 
- Không quá 
10 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp câp 
ñổi Giấy 
chứng 

nhận do thay 
ñổi kích thước 
các cạnh, diện 
tích, số hiệu 
của thửa ñất do 
ño ñạc lập bản 
ñồ ñịa chính, 
trích ño ñịa 
chính thửa ñất 
mà ranh giới 
thửa ñất không 
thay ñổi. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
20 ngày làm 
việc. 
- Trường hợp 
cấp ñổi ñồng 
loạt cho nhiều 
người sử dụng 
ñất do ño ñạc 
lập bản ñồ ñịa 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

chính thì thời 
gian thực hiện 
theo dự án ñã 
ñược cơ quan 
có thẩm quyền 
phê duyệt. 

13 Cấp lại Giấy 
chứng nhận do  bị 
mất 

- Không quá 
10 ngày làm 
việc. 
ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
20 ngày làm 
việc. 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 
2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

14 ðăng ký, cấp Giấy 
chứng  nhận ñối 
với trường hợp ñã 
chuyển quyền sử 
dụng ñất trước 
ngày 01 tháng 8 
năm 2024 mà bên 
chuyển quyền ñã 
ñược cấp Giấy 
chứng nhưng chưa 

- Không quá08 
ngày làm việc. 
ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  
- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

thực hiện thủ  tục 
chuyển quyền theo 
quy ñịnh 

kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
18 ngày làm 
việc. 

kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 

phí và lệ 
phí 

sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 
- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

15 ðăng ký biến ñộng 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với 
ñất trongcác 
trường hợp chuyển 
ñổi quyền sử dụng 
ñấtnông nghiệp mà 
không theo  
phương án 
dồnñiền, ñổi thửa, 
chuyển nhượng, 
thừa kế, tặng cho 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài 
sản  gắn liền với 
ñất, góp vốn  bằng 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài 
sản gắn  liền với 
ñất; cho thuê, cho 
thuê lại quyền sử 
dụng ñất trong dự 
án xây dựng kinh 
doanh kết cấu hạ 
tầng; bán hoặc 
tặng cho hoặc ñể 

- Không quá 
08 ngày làm 
việc ñối với 
thủ tục chuyển 
ñổi quyền sử 
dụng ñất nông 
nghiệp mà 
không theo 
phương án dồn 
ñiền, ñổi thửa 
hoặc trường 
hợp chuyển 
nhượng, thừa 
kế, tặng cho 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất, 
góp vốn bằng 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất; 
bán, thừa kế, 
tặng cho hoặc 
góp vốn bằng 
tài sản gắn liền 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  
1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  
- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

thừa kế hoặc góp 
vốn bằng tài sản 
gắn liền với ñất 
thuê của Nhà nước 
theo hình thức 
thuê ñất trả tiền 
hàng năm 

với ñất ñược 
Nhà nước cho 
thuê ñất thu 
tiền thuê ñất 
hằng năm. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
18 ngày làm 
việc. 

- Không quá 
04 ngày làm 
việc ñối với 
thủ tục cho 
thuê, cho thuê 
lại quyền sử 
dụng ñất trong 
dự án xây 
dựng kinh 
doanh kết cấu 
hạ tầng; 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 

TPHCM. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

14 ngày làm 
việc. 

trường. 

16 ðăng ký biến ñộng 
ñối với trường hợp 
thay ñổi quyền sử 
dụng ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất theo 
thỏa thuận của các 
thành viên hộ gia 
ñình hoặc của vợ 
và chồng; quyền 
sử dụng ñất xây 
dựng công trình 
trên mặt ñất phục 
vụ cho việc vận 
hành, khai thác sử 
dụng công trình 
ngầm, quyền sở 
hữu công trình 
ngầm; bán tài sản, 
ñiều chuyển, 
chuyển nhượng 
quyền sử dụng ñất 
là tài sản công 
theo quy ñịnh của 
pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài sản 
công; nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền 
sở hữu tài sản gắn 
liền với ñất theo 
kết quả giải quyết 
tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo về ñất 
ñai hoặc bản án, 
quyết ñịnh của Tòa 
án, quyết ñịnh thi 
hành án của cơ 
quan thi hành án 
ñã ñược thi hành; 
quyết ñịnh hoặc 
phán quyết của 
Trọng tài thương 

- Không quá 
08 ngày làm 
việc ñối với 
thủ tục ñăng 
ký biến ñộng 
ñối với trường 
hợp thay ñổi 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất do 
sự thỏa thuận 
của các thành 
viên hộ gia 
ñình hoặc của 
vợ và chồng; 
thủ tục ñăng 
ký biến ñộng 
ñối với trường 
hợp nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất 
theo kết quả 
hòa giải thành 
về tranh chấp 
ñất ñai, khiếu 
nại, tố cáo về 
ñất ñai hoặc 
bản án, quyết 
ñịnh của Tòa 
án, quyết ñịnh 
thi hành án của 
cơ quan thi 
hành án ñã 
ñược thi hành; 
quyết ñịnh 
hoặc phán 
quyết của 
Trọng tài 
thương mại 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 
- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

mại Việt Nam về 
giải quyết tranh 
chấp giữa các bên 
phát sinh từ hoạt 
ñộng thương mại 
liên quan ñến ñất 
ñai; nhận quyền sử 
dụng ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất do xử 
lý tài sản thế chấp 
là quyền sử dụng 
ñất, tài sản gắn 
liền với ñất ñã 
ñược ñăng ký, bao 
gồm cả xử lý 
khoản nợ có nguồn 
gốc từ khoản nợ 
xấu của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước 
ngoài 

Việt Nam về 
giải quyết 
tranh chấp 
giữa các bên 
phát sinh từ 
hoạt ñộng 
thương mại 
liên quan ñến 
ñất ñai; thủ tục 
ñăng ký biến 
ñộng ñối với 
trường hợp 
nhận quyền sử 
dụng ñất, 
quyền sở hữu 
tài sản gắn liền 
với ñất do xử 
lý tài sản thế 
chấp. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
18 ngày làm 
việc. 

- Không quá 
10 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
thay ñổi về 
quyền sử dụng 
ñất xây dựng 
công trình trên 
mặt ñất phục 
vụ cho việc 

tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vận hành, khai 
thác sử dụng 
công trình 
ngầm, quyền 
sở hữu công 
trình ngầm; 
bán tài sản, 
ñiều chuyển, 
chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất là 
tài sản công 
theo quy ñịnh 
của pháp luật 
về quản lý, sử 
dụng tài sản 
công. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
20 ngày làm 
việc. 

17 ðăng ký biến ñộng 
chuyển mục ñích 
sử dụng ñất không 
phải xin phép cơ 
quan nhà nước có 
thẩm quyền 

- Không quá 
07 ngày làm 
việc. 
ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
17 ngày làm 
việc. 

ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  
1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

29/2023/QH15; Luậphí t 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

18 ðăng ký tài sản 
gắn liền với thửa 
ñất ñã ñược cấp 
Giấy chứng nhận 
hoặc ñăng ký thay 
ñổi về tài sản gắn 
liền với ñất so với 
nội dung ñã ñăng 
ký, gia hạn thời 
hạn sở hữu nhà ở 
của tổ chức nước 
ngoài, cá nhân 
nước ngoài theo 
quy ñịnh của pháp 
luật về nhà ở  nội 
dung ñã ñăng ký 

- Không quá 
08 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
ñăng ký quyền 
sở hữu tài sản 
gắn liền với 
thửa ñất ñã cấp 
Giấy chứng 
nhận, gia hạn 
thời hạn sở 
hữu nhà ở của 
tổ chức nước 
ngoài, cá nhân 
nước ngoài. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 

- ðối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài:  

1.Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 12 Phan 
ðăng Lưu, 
phường Gia 
ðịnh, 
TPHCM. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 
- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

hiện không quá 
18 ngày làm 
việc.  

- Không quá 
05 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
ñăng ký thay 
ñổi về tài sản 
gắn liền với 
ñất so với nội 
dung ñã ñăng 
ký.  

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện không quá 
15 ngày làm 
việc. 

2. Tòa nhà 
Trung tâm 
Hành chính, 
ñường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Bộ phận tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của 
Văn phòng 
ðăng ký ñất 
ñai Thành phố 
tại số 1939 
Quốc lộ 55, xã 
Long ðiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- ðối với cá 
nhân, hộ gia 
ñình, cộng 
ñồng dân cư 
người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở 
nước ngoài: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 
- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

19 ðăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận ñối 
với trường hợp cá 
nhân, hộ gia ñình 
ñã ñược cấp Giấy 
chứng nhận một  
phần diện tích vào 
loại ñất ở  trước 
ngày 01 tháng 7 
năm 2004, phần 
diện tích còn lại 
của thửa ñất chưa 
ñược cấp Giấy 
chứng nhận 

- Không quá 
20 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
người sử dụng 
ñất có nhu cầu 
xác ñịnh lại 
diện tích ñất ở. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện ñược tăng 
thêm 30 ngày 
làm việc. 

- Không quá 
15 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp 
người sử dụng 
ñất không có 
nhu cầu xác 
ñịnh lại diện 
tích ñất ở. 
ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  
- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 
- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

thời gian thực 
hiện ñược tăng 
thêm 25 ngày 
làm việc. 

cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  
- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

20 ðăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận ñối 
với trường hợp hộ 
gia ñình, cá nhân 
ñang sử dụng ñất 
không ñúng mục 
ñích ñã ñược Nhà 
nước công nhận 
quyền sử dụng ñất 
trước ngày 01 
tháng 7 năm 2014 

Không quá 12 
ngày làm việc. 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện ñược tăng 
thêm 22 ngày 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi 
nhánh Văn 
phòng ðăng ký 
ñất ñai. 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15;  

- Luật số 
43/2024/QH15 sửa 
ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật ðất ñai 
số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật 
Kinh doanh bất ñộng 
sản số 
29/2023/QH15; Luật 
Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15; 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

làm việc. 

 

ngày 29/7/2024 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về ñiều tra cơ bản ñất 
ñai, ñăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất và 
Hệ thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về phân ñịnh thẩm 
quyền của chính 
quyền ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ quy ñịnh 
về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất ñai. 
- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-BNNMT 
ngày 25/8/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban 
hành; ñược sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực ñất 
ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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B2. Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp xã 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ðăng ký ñấ1 t ñai, tài 
sản gắn liền với ñất, 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất lần ñầu 
ñối với tổ chức ñang sử 
dụng ñất 

Không quá 17 
ngày làm việc 
ñối với trường 
hợp ñăng ký ñất 
ñai, tài sản gắn 
liền với ñất lần 
ñầu; không quá 
20 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp ñăng 
ký ñất ñai, tài 
sản gắn liền với 
ñất, cấp Giấy 
chứng nhận lần 
ñầu (trong ñó 
ñăng ký ñất ñai, 
tài sản gắn liền 
với ñất lần ñầu 
là không quá 17 
ngày làm việc; 
cấp Giấy chứng 
nhận lần ñầu là 
không quá 03 
ngày làm việc). 

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung  một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15 
của Quốc hội. 

 - Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 
của Chính phủ 
quy ñịnh về ñiều 
tra cơ bản ñất ñai, 
ñăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền 
với ñất và Hệ 
thống thông tin 
ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

không quá 27 
ngày làm việc 
ñối với trường 
hợp ñăng ký ñất 
ñai, tài sản gắn 
liền với ñất lần 
ñầu; không quá 
30 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp ñăng 
ký ñất ñai, tài 
sản gắn liền với 
ñất, cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất lần 
ñầu. 

Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Giao ñất, cho thuê ñấ2 t, 
chuyển mục ñích sử 
dụng ñất ñối với 
trường hợp giao ñất, 
cho thuê ñất không ñấu 
giá quyền sử dụng ñất, 
không ñấu thầu lựa 
chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án có sử dụng 
ñất; trường hợp giao 
ñất, cho thuê ñất thông 
qua ñấu thầu lựa chọn 
nhà ñầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng ñất; 
giao ñất và giao rừng; 
cho thuê ñất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử 
dụng ñất khi hết thời 
hạn sử dụng ñất 

Không quá 15 
ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ.  

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 25 
ngày. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí 

 - Luật Lâm 
nghiệp số 
16/2017/QH14 
ngày 15/11/2017 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
16/2023/QH15, 
Luật số 
31/2024/QH15. 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
156/2018/Nð-CP 
ngày 16/11/2018 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật 
Lâm nghiệp ñược 
sửa ñổi, bổ sung 
bởi Nghị ñịnh số 
91/2024/Nð-CP 
ngày 18/7/2024 
của Chính phủ. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số 
ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
131/Nð-CP ngày 
12/6/2025 của 
Chính phủ quy 
ñịnh phân ñịnh 
thẩm quyền của 
chính quyền ñịa 
phương 02 cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

- Nghị ñịnh số 
136/Nð-CP ngày 
12/6/2025 của 
Chính phủ quy 
ñịnh phân quyền, 
phân cấp thẩm 
quyền trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và môi trường. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-
BNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về iệc 
ñính chính Nghị 
ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Chuyển hình thứ3 c giao 
ñất, cho thuê ñất 

Không quá 15 
ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ.  

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 25 
ngày. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí. 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số 
ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai.  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-
BNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
ñính chính Nghị 
ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

ðiều chỉnh quyết ñị4 nh 
giao ñất, cho thuê ñất, 
cho phép chuyển mục 
ñích sử dụng ñất do 
thay ñổi căn cứ quyết 
ñịnh giao ñất, cho thuê 
ñất, cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng ñất; 
ñiều chỉnh thời hạn sử 
dụng ñất của dự án ñầu 
tư 

- Trường hợp ñề 
nghị ñiều chỉnh 
quyết ñịnh giao 
ñất, cho thuê 
ñất, cho phép 
chuyển mục ñích 
sử dụng ñất: 
không quá 05 
ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ; ñối với 
các xã miền núi, 
biên giới; ñảo; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn; 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã 
hội ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 15 
ngày. 

- Trường hợp ñề 
nghị ñiều chỉnh 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí. 

- Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số 
ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thời hạn sử dụng 
ñất của dự án 
ñầu tư:  không 
quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ; ñối 
với các xã miền 
núi, biên giới; 
ñảo; vùng có 
ñiều kiện kinh tế 
- xã hội khó 
khăn; vùng có 
ñiều kiện kinh tế 
- xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 25 
ngày. 

hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai.  

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-
BNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
ñính chính Nghị 
ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

ðiều chỉnh quyết ñị5 nh 
giao ñất, cho thuê ñất, 
cho phép chuyển mục 
ñích sử dụng ñất do sai 
sót về ranh giới, vị trí, 
diện tích, mục ñích sử 
dụng giữa bản ñồ quy 
hoạch, bản ñồ ñịa 
chính, quyết ñịnh giao 
ñất, cho thuê ñất, cho 
phép chuyển mục ñích 
sử dụng ñất và số liệu 
bàn giao ñất trên thực 
ñịa 

Không quá 07 
ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ.  

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 17 
ngày. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí. 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số 
ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-
BNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
ñính chính Nghị 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Giao ñất ở có thu tiề6 n 
sử dụng ñất không 
thông qua ñấu giá, 
không ñấu thầu lựa 
chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án có sử dụng 
ñất ñối với cá nhân là 
cán bộ, công chức, 
viên chức, sĩ quan tại 
ngũ, quân nhân chuyên 
nghiệp, công chức 
quốc phòng, công nhân 
và viên chức quốc 
phòng, sĩ quan, hạ sĩ 
quan, công nhân công 
an, người làm công tác 
cơ yếu và người làm 
công tác khác trong tổ 
chức cơ yếu hưởng 

Không quá 35 
ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ.  

ðối với các xã 
miền núi, biên 
giới; ñảo; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn; vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 45 
ngày. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí. 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số 
ñiều của Luật ðất 
ñai. 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lương từ ngân sách nhà 
nước mà chưa ñược 
giao ñất ở, nhà ở; giáo 
viên, nhân viên y tế 
ñang công tác tại các 
xã biên giới, hải ñảo 
thuộc vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn, vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó khăn 
nhưng chưa có ñất ở, 
nhà ở tại nơi công tác 
hoặc chưa ñược hưởng 
chính sách hỗ trợ về 
nhà ở theo quy ñịnh 
của pháp luật về nhà ở; 
cá nhân thường trú tại 
xã mà không có ñất ở 
và chưa ñược Nhà 
nước giao ñất ở hoặc 
chưa ñược hưởng 
chính sách hỗ trợ về 
nhà ở theo quy ñịnh 
của pháp luật về nhà ở 

- Nghị ñịnh 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
2418/Qð-
BNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi 
trường về việc 
ñính chính Nghị 
ñịnh số 
151/2025/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

ðăng ký ñấ7 t ñai, tài 
sản gắn liền với ñất, 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với ñất lần ñầu 
ñối với hộ gia ñình, cá 
nhân, cộng ñồng dân 
cư, người gốc Việt 
Nam ñịnh cư ở nước 
ngoài 

Không quá 17 
ngày làm việc 
ñối với trường 
hợp ñăng ký ñất 
ñai, tài sản gắn 
liền với ñất lần 
ñầu; không quá 
20 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp ñăng 
ký ñất ñai, tài 
sản gắn liền với 
ñất, cấp Giấy 
chứng nhận lần 
ñầu (trong ñó 
ñăng ký ñất ñai, 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Theo quy 
ñịnh của 
Luật phí và 
lệ phí và 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí và 
lệ phí. 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung  một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15 
của Quốc hội. 

- Nghị ñịnh số 
101/2024/Nð-CP 
ngày 29/7/2024 
của Chính phủ 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tài sản gắn liền 
với ñất lần ñầu 
là không quá 17 
ngày làm việc; 
cấp Giấy chứng 
nhận lần ñầu là 
không quá 03 
ngày làm việc).  

ðối với các xã 
miền núi, hải 
ñảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
khó khăn, vùng 
có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 27 
ngày làm việc 
ñối với trường 
hợp ñăng ký ñất 
ñai, tài sản gắn 
liền với ñất lần 
ñầu; không quá 
30 ngày làm 
việc ñối với 
trường hợp ñăng 
ký ñất ñai, tài 
sản gắn liền với 
ñất, cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở 
hữu tài sản gắn 
liền với ñất lần 
ñầu. 

quy ñịnh về ñiều 
tra cơ bản ñất ñai, 
ñăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền 
với ñất và Hệ 
thống thông tin 
ñất ñai; 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Sử dụng ñất kết hợ8 p ña 
mụcñích,giahạnphương 
án sử dụng ñất kết hợp 
ña mục ñích 

- Thời gian thực 
hiện thủ tục phê 
duyệt phương án 
sử dụng ñất kết 
hợp không quá 
15 ngày. ðối 
với các xã miền 
núi, hải ñảo, 
vùng sâu, vùng 
xa, vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, 
vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã 
hội ñặc biệt khó 
khăn thì thời 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Không quy 
ñịnh 

 - Luật ðất ñai số 
31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024 
ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
bởi Luật số 
43/2024/QH15, 
Luật số 
47/2024/QH15 và 
Luật số 
58/2024/QH15. 

- Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP 
ngày 30/7/2024 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian thực hiện 
không quá 25 
ngày. 

- Thời gian gia 
hạn phương án 
sử dụng ñất kết 
hợp là không 
quá 07 ngày 
làm việc. ðối 
với các xã miền 
núi, biên giới; 
ñảo; vùng có 
ñiều kiện kinh tế 
- xã hội khó 
khăn; vùng có 
ñiều kiện kinh tế 
- xã hội ñặc biệt 
khó khăn thì thời 
gian thực hiện 
không quá 17 
ngày làm việc. 

thi hành một số 
ñiều của Luật ðất 
ñai. 

- Nghị ñịnh số 
118/2025/Nð-CP 
ngày 09/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo 
cơ chế một cửa, 
một cửa liên 
thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia. 

- Nghị ñịnh số 
151/2025/Nð-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ 
quy ñịnh về phân 
ñịnh thẩm quyền 
của chính quyền 
ñịa phương 02 
cấp, phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực ñất ñai. 

- Nghị ñịnh số 
226/2025/Nð-CP 
ngày 15/8/2025 
của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
các nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi 
hành Luật ðất 
ñai. 

- Quyết ñịnh số 
3380/Qð-
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

BNNMT ngày 
25/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính mới ban 
hành; ñược sửa 
ñổi, bổ sung lĩnh 
vực ñất ñai thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 

ðiện thoại: (028)38.233.686 

Fax:(028)38.233.694  

Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

                         Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 
 

 


